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Đơn vị: Khoa Phát triển Nông thôn
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1600829  Phan Trìu Anh  20/11/98  HG1613A1  N  3.08  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 2  B1600836  Nguyễn Thị Mỹ Hằng  18/04/98  HG1613A1  N  2.91  144  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 3  B1600838  Nguyễn Thị Bích Huyền  11/01/98  HG1613A1  N  3.07  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 4  B1600840  Nguyễn Võ Anh Khoa  22/12/98  HG1613A1   2.69  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 5  B1600844  Trần Phước Lộc  14/01/97  HG1613A1   2.97  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 6  B1600846  Cam Tuyết Ngân  12/01/98  HG1613A1  N  2.94  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 7  B1600856  Trương Anh Tài  10/02/98  HG1613A1   2.80  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 8  B1600869  Võ Quốc Ân  01/02/98  HG1613A1   2.81  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 9  B1600871  Nguyễn Thành Đạt  10/07/98  HG1613A1   2.69  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 10  B1600872  Văn Thành Đạt  24/11/97  HG1613A1   3.21  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 11  B1600873  Trần Văn Đợi  16/09/97  HG1613A1   2.89  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 12  B1600875  Lê Minh Hiền  09/06/98  HG1613A1   3.02  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 13  B1600876  Lữ Diệp Hòa  01/05/98  HG1613A1   2.86  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 14  B1600878  Lê Quốc Khánh  03/07/98  HG1613A1   2.70  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 15  B1600880  Nguyễn Dương Linh  29/05/98  HG1613A1   3.08  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 16  B1600889  Đỗ Huỳnh Phong Nhã  28/11/98  HG1613A1   2.86  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 17  B1600890  Nguyễn Trọng Nhân  20/09/98  HG1613A1   2.99  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 18  B1600892  Lê Thị Mỹ Phụng  05/03/98  HG1613A1  N  2.94  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 19  B1600896  Nguyễn Bé Thảo  07/03/98  HG1613A1  N  2.81  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 20  B1600897  Trương Tài Thiện  16/08/98  HG1613A1   2.72  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 21  B1600901  Hồ Mỹ Trinh  05/02/98  HG1613A1  N  2.86  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 22  B1600904  La Cẩm Tú  03/04/98  HG1613A1  N  2.84  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510226  Đinh Thị Mỹ Dung  21/07/97  HG1522A1  N  2.17  144  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 2  B1510252  Nguyễn Thanh Thảo  13/12/94  HG1522A1  N  2.44  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 3  B1601770  Lê Văn Tứ  07/11/98  HG1622A1   2.67  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 4  B1601781  Nguyễn Phúc Duy  15/07/98  HG1622A1   2.91  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 5  B1601790  Trần Sĩ Khang  03/05/98  HG1622A1   2.68  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  B1601794  Võ Thị Kim Mai  15/08/98  HG1622A1  N  2.46  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG2L4
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 7  B1601803  Lâm Thị Ngọc Phượng  30/11/98  HG1622A1  N  2.52  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 8  B1601806  Lê Thị Anh Thư  13/05/98  HG1622A1  N  2.41  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 9  B1610043  Huỳnh Nhựt  10/08/98  HG1622A1   2.66  141  Khá  Quản trị kinh doanh    

 10  B1610048  Bùi Thị Loan  16/04/98  HG1622A1  N  2.59  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 11  B1709822  Nguyễn Thị Thảo My  18/07/97  HG1722A2  N  3.20  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 12  B1709834  Trương Vũ Hòa Trang  16/10/97  HG1722A2  N  3.22  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601952  Nguyễn Hoàng Hải Đăng  25/08/98  HG1623A1   2.22  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 2  B1601955  Trần Lê Trúc Giang  20/03/98  HG1623A1  N  2.36  143  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1601958  Trần Công Khanh  04/01/97  HG1623A1   2.35  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1  B1510504  Ngô Tuấn Kiệt  16/09/97  HG1562A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 2  B1510507  Ngô Phúc Lâm  18/11/97  HG1562A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 3  B1510509  Nguyễn Thành Lợi    /  /97  HG1562A1   2.73  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 4  B1510511  Đặng Trí Lượng  28/02/97  HG1562A1   2.53  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 5  B1510513  Huỳnh Xuân Minh  11/04/97  HG1562A1   2.28  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 6  B1510548  Huỳnh Nhật Trường  18/02/97  HG1562A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 7  B1510550  Cái Hoàng Tuấn  11/10/97  HG1562A1   2.41  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 8  B1602947  Trần Thanh An  19/01/98  HG1662A1   3.05  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 9  B1602954  Dương Lê Chức  11/07/97  HG1662A1   2.71  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 10  B1602962  Cao Đoàn Duy  30/04/98  HG1662A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 11  B1602965  Đào Nguyễn Quang Đạt  30/08/98  HG1662A1   2.54  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 12  B1602980  Đoàn Xuân Khánh  25/11/96  HG1662A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 13  B1602982  Phùng Thế Khương  19/10/98  HG1662A1   2.77  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 14  B1602995  Trần Phương Nam  29/10/98  HG1662A1   2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 15  B1603009  Nguyễn Minh Nhựt  20/08/98  HG1662A1   2.80  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 16  B1603017  Văn Thế Quang  19/11/98  HG1662A1   2.92  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG2L4
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 17  B1603020  Nguyễn Phú Quý  26/07/98  HG1662A1   2.68  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 18  B1603031  Nguyễn Văn Toàn  06/10/96  HG1662A1   2.91  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 19  B1603035  Nguyễn Quốc Trung  26/07/98  HG1662A1   2.74  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 20  B1603039  Lê Văn Tươi  10/02/98  HG1662A1   2.89  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 21  B1610225  Trần Văn Phục  01/04/97  HG1662A1   2.96  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  B1602521  Bùi Thị Kim Chúc  24/04/98  HG1663A1  N  2.67  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 2  B1602531  Nguyễn Văn Khánh  03/07/98  HG1663A1   2.50  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 3  B1602534  Trần Tuấn Kiệt  29/09/98  HG1663A1   2.61  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 4  B1602537  Trần Thị Diệu Lợi  15/05/98  HG1663A1  N  3.14  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 5  B1602557  Trần Diễm Trang  26/02/98  HG1663A1  N  2.77  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 6  B1602562  Nguyễn Thị Kiều Anh  27/08/98  HG1663A1  N  3.27  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 7  B1602563  Đồng Ngọc Ánh  02/09/98  HG1663A1  N  2.71  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 8  B1602564  Bùi Lê Hoài Bảo  04/02/97  HG1663A1   3.25  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 9  B1602566  Huỳnh Thanh Cảnh  17/09/98  HG1663A1   2.63  140  Khá  Luật  Luật hành chính  

 10  B1602569  Mạc Thị Diệu  01/01/97  HG1663A1  N  3.29  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 11  B1602571  Mai Thành Đô  08/11/98  HG1663A1   3.22  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 12  B1602575  Trần Thanh Hưng  17/07/98  HG1663A1   2.64  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 13  B1602580  Nguyễn Ngọc Lam  10/11/98  HG1663A1  N  2.72  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 14  B1602581  Lê Thị Diễm Linh  08/06/97  HG1663A1  N  2.52  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 15  B1602583  Trần Thành Luân  06/02/98  HG1663A1   2.68  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 16  B1602584  Trần Thị Trúc Ly  14/12/98  HG1663A1  N  3.31  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 17  B1602586  Lê Thiên Nga  17/08/98  HG1663A1  N  2.94  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 18  B1602588  Hồng Ngọc  27/05/98  HG1663A1  N  3.27  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 19  B1602593  Trần Huỳnh Như  09/04/98  HG1663A1  N  3.29  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 20  B1602595  Lê Thị Kim Phụng  24/07/98  HG1663A1  N  3.02  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 21  B1602597  Võ Thị Thu Thảo  07/01/98  HG1663A1  N  3.22  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 22  B1602601  Nguyễn Văn Tình  13/02/98  HG1663A1   2.46  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 23  B1602604  Võ Thành Vinh  05/10/98  HG1663A1   2.62  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 Ngành học: Khuyến nông ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510590  Võ Trần Phương Trang  05/12/97  HG15U6A1  N  2.78  142  Khá  Khuyến nông    
 2  B1510603  Nguyễn An Đông  15/04/96  HG15U6A1   2.84  142  Khá  Khuyến nông    
 3  B1510628  Lê Thái Thông  30/03/97  HG15U6A1   2.69  142  Khá  Khuyến nông    
 4  B1605954  Đặng Hiếu Nghĩa  30/04/98  HG16U6A1   2.74  142  Khá  Khuyến nông    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG2L4
Trang 4

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 5  B1605968  Nguyễn Thị Bích Thảo  29/11/97  HG16U6A1  N  2.88  147  Khá  Khuyến nông    

 Ngành học: Kinh doanh nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510649  Phạm Hữu Hậu  01/01/97  HG15U7A1   2.58  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 2  B1510672  Lê Thị Huỳnh Ngân  24/11/97  HG15U7A1  N  2.92  144  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 3  B1606028  Quách Trường An  24/06/97  HG16U7A1   2.54  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 4  B1606056  Trần Minh Luân  15/09/96  HG16U7A1   2.59  141  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 5  B1606062  Nguyễn Lê Thanh Nguyên  28/03/98  HG16U7A1  N  2.73  143  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 6  B1606066  Dương Thị Thanh Nhi  25/07/97  HG16U7A1  N  3.21  140  Giỏi  Kinh doanh nông nghiệp    
 7  B1606068  Lê Thiên Nhi  06/10/98  HG16U7A1  N  2.53  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 8  B1606073  Lê Hoàng Phúc  04/07/98  HG16U7A1   2.74  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 9  B1606077  Trương Minh Tài  22/09/96  HG16U7A1   2.79  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    

 10  B1606078  Lê Văn Tấn  27/10/97  HG16U7A1   2.62  141  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 11  B1606081  Lê Thị Thảo  17/03/98  HG16U7A1  N  2.89  143  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 12  B1606086  Trương Minh Triết  28/11/97  HG16U7A1   2.62  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 13  B1606089  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  25/04/98  HG16U7A1  N  2.85  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 14  B1606092  Phạm Thị Như Ý  16/12/98  HG16U7A1  N  2.65  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1309777  Khưu Nguyên Bảo  19/04/94  HG13V1A1   3.04  131  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 2  B1510770  Đào Thị Giang  23/09/97  HG15V1A2  N  2.97  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 3  B1606359  Nguyễn Văn Bạc  20/02/98  HG16V1A1   3.22  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 4  B1606360  Nguyễn Huỳnh Minh Châu  21/01/98  HG16V1A1  N  3.63  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 5  B1606367  Trần Mỹ Hoa  21/02/98  HG16V1A1  N  2.91  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 6  B1606368  Lâm Hùng Huy  20/09/98  HG16V1A1   3.22  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 7  B1606373  Châu Bảo Long  19/08/98  HG16V1A1  N  3.33  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 8  B1606382  Thạch Thị Yến Nhi  20/04/98  HG16V1A1  N  3.41  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 9  B1606383  Huỳnh Như  06/05/98  HG16V1A1  N  3.32  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    

 10  B1606385  Mai Phạm Xuân Phương  03/04/98  HG16V1A1  N  3.55  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 11  B1606388  Trần Ngọc Diễm Quỳnh  03/01/98  HG16V1A1  N  3.06  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 12  B1606390  Lê Tăng Kim Thảo  19/01/98  HG16V1A1  N  3.49  143  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 13  B1606392  Mã Vĩnh Thắng  01/01/96  HG16V1A1   2.86  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 14  B1606396  Lê Bá Toàn  27/11/98  HG16V1A1   2.81  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 15  B1606398  Nguyễn Huỳnh Bảo Trân  25/08/98  HG16V1A1  N  3.06  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 16  B1606405  Võ Thị Hà Vy  02/07/98  HG16V1A1  N  3.13  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 17  B1606406  Nguyễn Thị Quế Anh  12/03/98  HG16V1A2  N  3.49  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 18  B1606412  Phạm Tấn Đạt  13/08/98  HG16V1A2   3.30  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG2L4
Trang 5

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 19  B1606421  Nguyễn Thị Hồng Loan  22/03/98  HG16V1A2  N  3.22  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 20  B1606424  Trần Võ Anh Minh  10/03/98  HG16V1A2  N  3.20  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 21  B1606426  Bùi Thị Kim Ngân  26/08/98  HG16V1A2  N  2.96  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 22  B1606427  Huỳnh Bảo Ngọc  18/05/98  HG16V1A2  N  3.08  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 23  B1606431  Trịnh Thị Yến Nhi  10/05/98  HG16V1A2  N  3.19  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 24  B1606434  Nguyễn Thị Kiều Phương  21/10/98  HG16V1A2  N  2.54  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 25  B1606435  Nguyễn Như Phượng  24/07/98  HG16V1A2  N  3.38  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 26  B1606446  Lê Trần Huyền Trân  15/12/98  HG16V1A2  N  2.62  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 27  B1606447  Phan Thị Huyền Trân  20/03/98  HG16V1A2  N  2.85  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 28  B1606452  Đỗ Ngọc Thảo Vân  19/09/98  HG16V1A2  N  3.04  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 29  B1610619  Nguyễn Quách Kim Ngân  31/01/98  HG16V1A1  N  3.17  143  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 30  B1610622  Nguyễn Ngọc Thiện  19/09/98  HG16V1A1   3.15  143  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 31  B1610624  Phan Thị Anh Thư  09/03/98  HG16V1A1  N  2.96  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 32  B1610625  Trần Thị Mỹ Tiên  06/02/98  HG16V1A1  N  2.75  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 33  B1610626  Nguyễn Ngọc Trân  05/07/98  HG16V1A1  N  3.23  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 34  B1610629  Neáng Sóc Diên  01/04/98  HG16V1A2  N  2.80  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 35  B1610634  Huỳnh Hồng Thắm  05/08/98  HG16V1A2  N  2.99  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 36  B1610635  Vũ Đức Thịnh  30/11/98  HG16V1A2   2.56  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 37  B1610637  Hồ Thị Thủy Tiên  01/12/98  HG16V1A2  N  2.93  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 38  B1610638  Lê Thị Thùy Trang  22/04/98  HG16V1A2  N  2.81  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 39  B1610640  Trần Thị Thu Vi  17/07/98  HG16V1A2  N  3.04  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp
 1  B1510182  Huỳnh Gia Bảo  05/08/97  HG15V2A2   2.34  144  Trung bình  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 2  B1510199  Huỳnh Văn Lâm  18/04/97  HG15V2A2   2.63  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 3  B1601196  Cao Đăng Khoa  01/11/98  HG16V2A1   3.06  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 4  B1601197  Lưu Huỳnh Tuấn Kiệt  08/10/98  HG16V2A1   2.94  144  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 5  B1601202  Lê Hữu Nghị  28/01/98  HG16V2A1   2.83  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 6  B1601215  Danh Văn Thường  26/10/97  HG16V2A1   2.50  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 7  B1601216  Trần Mỹ Tine  05/05/98  HG16V2A1  N  3.04  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 8  B1601223  Trầm Minh Chí  10/03/96  HG16V2A1   2.57  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 9  B1601226  Phan Thái Dư  18/01/98  HG16V2A1   3.02  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  

 10  B1601233  Lê Minh Khoa  01/12/98  HG16V2A1   2.68  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 11  B1601252  Trần Công Thức  10/03/97  HG16V2A1   2.42  140  Trung bình  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 1  B1410602  Nguyễn Khắc Sâm Thương  08/08/91  HG14V7A1  N  3.01  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 2  B1510805  Bành Hải Biên  01/01/97  HG15V7A3   2.55  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 3  B1510807  Lý Thanh Danh  22/11/97  HG15V7A1   2.26  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 4  B1510811  Nguyễn Lê Duy  20/08/97  HG15V7A3  N  2.75  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 5  B1510815  Đặng Tấn Dử  08/08/96  HG15V7A3   2.26  157  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 6  B1510827  Trần Khải Hòa  02/02/97  HG15V7A1   2.30  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 7  B1510830  Lê Minh Khang  02/03/97  HG15V7A1   2.53  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 8  B1510836  Châu Ngọc Linh  16/10/97  HG15V7A1   2.59  158  Khá  Công nghệ thông tin    
 9  B1510843  Phạm Hồng Nam  18/04/97  HG15V7A1   2.27  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    

 10  B1510845  Huỳnh Đoàn Trí Nghĩa  08/12/97  HG15V7A1   2.22  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 11  B1510850  Lê Tuyết Như  18/10/97  HG15V7A3  N  2.15  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 12  B1510857  Nguyễn Thị Thanh Quyên  25/12/97  HG15V7A1  N  2.74  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 13  B1510865  Trần Thị Thu Thảo  29/10/97  HG15V7A1  N  2.31  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 14  B1510875  Võ Văn Chí Trung  13/11/97  HG15V7A3   2.31  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 15  B1510886  Nguyễn Hoàng Bảo Châu  27/01/97  HG15V7A3  N  2.16  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 16  B1510908  Nguyễn Thanh Huy  04/03/97  HG15V7A2   2.02  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 17  B1510916  Đỗ Hồng Lam  28/07/97  HG15V7A3  N  2.15  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 18  B1510934  Nguyễn Hoàng Phúc  13/03/97  HG15V7A2   2.14  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 19  B1510937  Lý Hồng Quân  27/07/97  HG15V7A2   2.06  159  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 20  B1510962  Nguyễn Châu Vẹn  02/07/97  HG15V7A2   2.16  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1511028  Nguyễn Thành Nguyên  22/03/97  HG15W8A2   2.67  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 2  B1608143  Huỳnh Mai Anh  26/04/98  HG16W8A1   3.13  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 3  B1608145  Nguyễn Phúc Bảo  11/09/98  HG16W8A1   3.20  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 4  B1608149  Lưu Hoàng Đệ  04/02/98  HG16W8A1   3.02  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 5  B1608163  Lý Thị Linh  15/04/98  HG16W8A1  N  2.87  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 6  B1608173  Huỳnh Phúc Nhi  17/07/98  HG16W8A1  N  3.14  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 7  B1608175  Trương Thị Oanh Nhi  21/07/98  HG16W8A1  N  3.00  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 8  B1608180  Huỳnh Quốc Sử  03/03/98  HG16W8A1   3.13  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 9  B1608182  Nguyễn Minh Thông  11/12/96  HG16W8A1   3.71  140  Xuất sắc  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

 10  B1608184  Huỳnh Thị Minh Thư  08/04/97  HG16W8A1  N  3.01  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 11  B1608188  Trần Thị Huyền Trang  10/10/98  HG16W8A1  N  3.05  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 12  B1608193  Danh Nguyễn Thị Như Ý  05/09/98  HG16W8A1  N  2.78  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 13  B1608195  Nguyễn Chí Bảo  03/12/97  HG16W8A1   3.35  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 14  B1608201  Huỳnh Bé Đời  02/02/98  HG16W8A1   3.19  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
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 15  B1608202  Huỳnh Thiện Đức  07/11/98  HG16W8A1   3.20  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 16  B1608221  Nguyễn Thị Ánh Ngọc  20/07/98  HG16W8A1  N  3.04  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 17  B1608224  Lê Thị Yến Nhi  12/12/98  HG16W8A1  N  3.24  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 18  B1608233  Nguyễn Thị Kim Thuyên  16/08/98  HG16W8A1  N  3.05  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

Tổng số danh sách: 188 sinh viên
  Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


